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Nội dung bài viết 

1. Bài 12: Viết trang 25, 26 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Cánh Diều 

Bài 12: Viết trang 25, 26 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Cánh Diều 

Chính tả 

Câu 1 trang 25 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Nhớ - viết: Sông quê (3 khổ thơ đầu)  

Trả lời: 

Gió chiều ru hiền hòa 

Rung bờ tre xào xạc 

Bầy sẻ vui nhả nhạc 

Rộn rã khúc sông quê 

 

Ngày hai buổi đi về 

Qua cầu tre lắt lẻo 

Tiếng bạn cười trong trẻo 

Vang vọng hai bờ sông 

 

Và câu hò mênh mông 

Lắng tình quê tha thiết 

Thuyền nan nghèo dăm chiếc 

Lặng lờ trôi trong chiều …. 

- Học sinh học thuộc để nhớ viết. 

- Chú ý những từ ngữ dễ sai chính tả: xào xạc, nhả nhạc, rộn rã, lắt lẻo, lặng lờ, …  
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Câu 2 trang 26 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Tìm những từ phù hợp vào ô trống  

a) Chữ s hoặc x? 

          Mùa xuân, khi mưa phùn và …ương …ớm lẫn vào nhau, cây gạo ngoài cổng 
chùa bật ra những đóa hoa làm …áng bừng một góc trời. Tiếng chim …áo về ríu rít. 
Nghe mà …ốn …ang mãi. 

Theo Băng Sơn 

b) Chữ n hay ng? 

Bà… xòe những lá non 

Xoa… rắc hoa tím ngát 

Đậu nảy mầm ngơ ngác 

Nhi… hoa gạo đỏ cành 

Lúa chiêm bát ngát xanh 

Chờ ngày mai sấm gọi 

Đom đóm quê... sớm tối 

Đêm thắp đè… chơi xuâ… 

Lê Quang Trang 

Trả lời: 

a) Chữ s hoặc x? 

          Mùa xuân, khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau, cây gạo ngoài cổng chùa 
bật ra những đóa hoa làm sáng bừng một góc trời. Tiếng chim sáo về ríu rít. Nghe 
mà xốn xang mãi. 

Theo Băng Sơn 

b) Chữ n hay ng? 

Bàng xòe những lá non 
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Xoan rắc hoa tím ngát 

Đậu nảy mầm ngơ ngác 

Nhìn hoa gạo đỏ cành 

Lúa chiêm bát ngát xanh 

Chờ ngày mai sấm gọi 

Đom đóm quên sớm tối 

Đêm thắp đèn chơi xuân. 

Lê Quang Trang 

Câu 3 trang 26 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp 
vào ô trống 

a) (sẻ, xẻ): chia...;cưa....;suôn....;san... 

b) (bản, bảng): ...lớp;... làng;...kế hoạch;.... vàng thi đua 

Trả lời: 

a) Chia sẻ; cưa xẻ; suôn sẻ; san sẻ 

b) Bảng lớp; bản làng; bảng kế hoạch; bảng vàng thi đua. 


